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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các            Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn;             hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng          tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia;           kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Quyết định số 126/QĐ-TTg), Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập và xin báo cáo Chính phủ như sau:
 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Nghị định 125/2020/NĐ-CP); Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (Nghị định 128/2020/NĐ-CP); Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số (Nghị định 98/2013/NĐ-CP); Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (Nghị định 63/2019/NĐ-CP); Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (Nghị định 41/2018/NĐ-CP) được ban hành đã giúp cho công tác thực thi pháp luật trong các lĩnh vực tài chính được tăng cường và đạt hiệu quả cao. 

Trong lĩnh vực tài chính, các nghị định xử phạt vi phạm hành chính luôn được rà soát, đánh giá, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Cuối năm 2020, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP (thay thế  phần xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP), Nghị định 128/2020/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CP, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP) đã cơ bản tiếp thu các ý kiến của người dân, doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật có liên quan (Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan). Năm 2019, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định 63/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 192/2013/NĐ-CP và Nghị định số 58/2015/NĐ-CP. 
Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 (Luật XLVPHC 2020). Luật XLVPHC 2020 sửa đổi, bổ sung quy định về khái niệm tái phạm; nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm hành chính nhiều lần; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; hành vi bị nghiêm cấm. Do đó, để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật XLVPHC 2020, việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

- Tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tài chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm;

- Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài chính, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong ngành tài chính.

- Kế thừa các quy định pháp luật hiện hành còn phù hợp thực tiễn, sửa đổi những quy định không còn phù hợp và bổ sung các quy định mới, bảo đảm thực thi các quy định mới về của Luật XLVPHC 2020.

2. Quan điểm xây dựng

Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên những quan điểm chỉ đạo cơ bản sau đây:

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định của Luật XLVPHC 2020 và các Luật trong lĩnh vực tài chính (Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Thực hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Kế toán).

- Bảo đảm tăng cường hiện đại hóa, công khai minh bạch đối với các lĩnh vực của ngành tài chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực trực tiếp tác động đến người dân, doanh nghiệp.

- Bảo đảm phù hợp chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày  25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có việc sắp xếp đầu mối tại cơ quan thuế, hải quan đòi hỏi thay đổi đối với công tác xử phạt vi phạm hành chính cho phù hợp.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể:

- Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 810/QĐ-BTC ngày 14/4/2021 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng dự thảo Nghị định và các văn bản khác theo quy định.

- Bộ Tài chính đã gửi văn bản lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương,  thành viên Ban soạn thảo…các đối tượng liên quan khác và các chuyên gia. Đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định trong thời gian 60 ngày theo quy định. 

- Bộ Tài chính gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (có Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp riêng) và hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo quy định.

IV. TÊN GỌI, KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Về tên gọi:

Dự thảo Nghị định có tên gọi là “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập”.
2. Về kết cấu:
Dự thảo Nghị định có bố cục gồm 02 Chương và 08 Điều theo mẫu Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Chương I. Nội dung sửa đổi, bổ sung các Nghị định trong lĩnh vực tài chính (từ Điều 1 đến Điều 5 Dự thảo) gồm:

+ Điều 1 sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;
+ Điều 2 sửa đổi, bổ sung Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan;
+ Điều 3 sửa đổi, bổ sung Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số;
+ Điều 4 sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước;
+ Điều 5 sửa đổi, bổ sung Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

 - Chương II gồm về điều khoản thi hành (từ Điều 6 đến Điều 8 Dự thảo), bao gồm quy định chuyển tiếp, trách nhiệm thực hiện, hiệu lực thi hành.

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

3.1. Các nội dung sửa đổi cho phù hợp với Luật XLVPHC 2020:

a) Bổ sung nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với vi phạm hành chính nhiều lần Nghị định 128/2020/NĐ-CP (Điều 2a sau Điều 2).

b) Bổ sung quy định thi hành biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hải quan tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP (Điều 33a sau Điều 33).

c) Bổ sung quy định phương thức tính tiền phạt bằng tiền khi có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước tại Điều 5 Nghị định 63/2019/NĐ-CP.

d) Sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các lực lượng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP cụ thể là hải quan (Điều 29), Bộ đội Biên phòng (Điều 30), Cảnh sát biển (Điều 30) cho phù hợp với quy định của Luật XLVPHC 2020.

đ) Chỉnh lý giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:

Chỉnh lý giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền tịch thu thành “không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này” của các chức danh có thẩm quyền xử phạt trong các lĩnh vực như:

- Lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công tại Nghị định 63/2019/NĐ-CP cụ thể: Thanh tra các cấp trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (Điều 30), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (điểm c khoản 1 Điều 51), Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực dự trữ quốc gia (điểm c khoản 1 Điều 52), Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra cấp sở thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra và Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực ra quyết định thành lập (điểm c khoản 2 Điều 52), Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực dự trữ quốc gia (điểm c khoản 3 Điều 52), Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực dự trữ quốc gia (điểm c khoản 1 Điều 53).

- Lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định số 41/2018/NĐ-CP, cụ thể: Chánh thanh tra Sở Tài chính (điểm c khoản 2 Điều 70), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (điểm c khoản 1 Điều 71).

e) Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính:

Sửa đổi quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 125/2020/NĐ-CP từ “1 năm” thành “2 năm” thống nhất với quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 Luật XLVPHC 2020 (sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 6 Luật XLVPHC 2012).

g) Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác:

- Quy định về miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật XLVPHC 2020.

- Hiệu chỉnh một số lỗi kỹ thuật, bỏ các cụm từ “được sử dụng để” và “sử dụng để” tại Nghị định 98/2013/NĐ-CP; sửa một số câu chữ tại khoản 3 Điều 8 (nội dung về cơ quan tiến hành tố tụng hình sự chuyển hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính) Nghị định 125/2020/NĐ-CP; hiệu chỉnh quy định cụ thể mức phạt tiền tối đa của Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực (điểm b khoản 1 Điều 30) đảm bảo phù hợp điểm b khoản 1 Điều 46 Luật Xử lý VPHC 2012.

3.2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế triển khai thực hiện và khắc phục vướng mắc trong thực tế:

a) Bổ sung 01 hành vi “làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) chưa giao hóa đơn cho khách hàng, người bán chưa khai thuế” vào điểm c khoản 3 Điều 26 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP để tránh bỏ sót những vi phạm làm mất, cháy, hỏng hóa đơn (liên giao khách hàng) của người bán nhưng chưa đến kỳ khai thuế hoặc đến kỳ nhưng chưa khai thuế nhằm phù hợp với thực tiễn phát sinh. 

b) Bổ sung quy định thẩm quyền lập biên bản VPHC trong lĩnh vực KBNN cho thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ tại Nghị định 63/2019/NĐ-CP.

c) Sửa đổi, bổ sung về câu chữ quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với bảo hiểm bắt buộc trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để phù hợp với thực tiễn quy định của pháp luật về bảo hiểm bắt buộc quy định tại Nghị định 98/2013/NĐ-CP (điểm b khoản 1 Điều 19); bổ sung từ “Điều” vào trước các số của Điều tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 41/2018/NĐ-CP (quy định về mức phạt tiền trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập) để quy định rõ áp dụng cho từng khoản hay áp dụng cho cả Điều, tránh việc hiểu nhầm trong tổ chức thực hiện.

3.3. Điều khoản chuyển tiếp:

a) Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước;                      kế toán, kiểm toán độc lập  xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định về xử phạt quy định tại Nghị định này nếu Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

b) Đối với hồ sơ đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã được cơ quan thuế tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng Nghị định số 125/2020/NĐ-CP để giải quyết theo quy định.

V. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Về cơ bản, Nghị định được ban hành không làm phát sinh tổ chức bộ máy, nhân lực, chi phí vận hành bộ máy, thủ tục hành chính cũng như chi phí để tổ chức thực hiện Nghị định. Việc sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, chỉnh lý giá trị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, hiệu chỉnh một số lỗi kỹ thuật…của các Nghị định nêu trên là theo quy định của Luật XLVPHC 2020. Do đó, các điều kiện về nhân lực, tài chính được bảo đảm thi hành sau khi Nghị định được ban hành.

VI. GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN BỘ NGÀNH VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP 
...
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập của Bộ Tài chính, kính trình Chính phủ, xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo đánh giá tác động đối với nội dung dự thảo Nghị định.
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